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I Ngạch Chuyên viên chính

1 Nguyễn Mạnh Thắng 19/8/1975 CVC 43 Trưởng phòng 
Phòng Thông tin - Dân nguyện, Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh 
44/60 24/30 52,5 Trúng tuyển

2 Đặng Hồng Hà 20/02/1985 CVC 31 Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh 38/60 Miễn 58,5 Trúng tuyển

3 Đinh Hữu Hùng 01/4/1983 CVC 36 Trưởng phòng Phòng Nội chính,  Văn phòng UBND tỉnh 48/60 16/30 52,5 Trúng tuyển

4 Mai Hương 03/02/1975 CVC 12 Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Kiểm Lâm Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn
34/60 Miễn 55,5 Trúng tuyển

5 Mai Thị Trang 28/5/1988 CVC 22 Phó Chi cục trưởng 
Chi cục Phát triển nông thôn và Kinh tế hợp tác, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
42/60 19/30 55,5 Trúng tuyển

6 Phạm Thị Hoa 16/4/1985 CVC 80 Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
44/60 24/30 50,5 Trúng tuyển

7 Phạm Tiến Dũng 29/12/1980 CVC 06 Chánh văn phòng  Sở Công thương 40/60 16/30 57 Trúng tuyển

8 Nguyễn Cao Thế 12/10/1981 CVC 92 Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Công Thương 33/60 Miễn 51,5 Trúng tuyển

9
Hoàng Thị Thanh 

Hương
30/5/1980 CVC 81 Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa Thể thao và 

Du lịch
47/60 17/30 50,5 Trúng tuyển

10 Nguyễn Văn Trung 19/08/1977 CVC 94 Chánh Văn phòng  Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 34/60 21/30 52 Trúng tuyển

11 Đặng Mạnh Hùng 08/8/1977 CVC 11 Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính 36/60 17/30 55,5 Trúng tuyển

12 Nguyễn Thăng Long 21/7/1988 CVC 14 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính 38/60 20/30 53,5 Trúng tuyển

13 Lê Minh Sơn 28/01/1987 CVC 42 Trưởng phòng Phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính 43/60 20/30 55,5 Trúng tuyển

14 Trần Thị Quyên 03/3/1989 CVC 64 Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính 43/60 21/30 65,5 Trúng tuyển

15 Hoàng Mạnh Trung 02/4/1989 CVC 69 Phó Chánh Văn phòng Sở Tài chính 33/60 17/30 50,5 Trúng tuyển

16 Hà Sơn Bình 12/10/1987 CVC 98 Phó Trưởng phòng Phòng Đầu tư, Sở Tài Chính 35/60 19/30 51 Trúng tuyển

17 Nguyễn Thế Hiền 23/3/1987 CVC 105 Phó Trưởng phòng  Phòng Quản lý ngân sách, Sở Tài chính 40/60 18/30 58 Trúng tuyển

18 Hoàng Thị Thanh 16/9/1987 CVC 115 Trưởng phòng Phòng Quản lý giá, Sở Tài chính 34/60 18/30 52,5 Trúng tuyển

19 Nguyễn Ngọc Đăng 08/8/1988 CVC 04 Phó chánh Văn phòng  Văn phòng HĐND&UBND huyện Điện Biên 43/60 Miễn 57,5 Trúng tuyển

20 Nguyễn Thế Vinh 10/7/1987 CVC 24 Chủ tịch  UBND xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên 45/60 Miễn 54,5 Trúng tuyển

21 Nguyễn Thị Nhung 10/10/1978 CVC 63 Trưởng phòng  Phòng Nội vụ huyện Điện Biên 32/60 Miễn 50 Trúng tuyển

22 Chu Văn Bách 14/10/1980 CVC 72 Trưởng phòng  Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Điện Biên 47/60 Miễn 50,5 Trúng tuyển

23 Nguyễn Trọng Huế 14/8/1979 CVC 35 Trưởng phòng
 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Điện Biên 

Đông 
38/60 Miễn 50 Trúng tuyển

24 Đinh Thị Bích 15/8/1983 CVC 48 Trưởng Ban
Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Điện Biên 

Đông
33/60 Miễn 51,5 Trúng tuyển

25 Nguyễn Đức Đô 09/7/1981 CVC 52 Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND - UBND huyện Điện Biên Đông 36/60 Miễn 50 Trúng tuyển

26 Trần Huy Hoàng 05/3/1983 CVC 57 Phó Trưởng phòng
 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Điện Biên 

Đông 
37/60 Miễn 50 Trúng tuyển

27 Nguyễn Đình Minh 03/7/1980 CVC 62 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ  huyện Điện Biên Đông 30/60 Miễn 53,5 Trúng tuyển

28 Lường Văn Phượng 27/12/1982 CVC 88 Phó Chánh Văn phòng  Văn phòng HĐND-UBND huyện Điện Biên đông 30/60 Miễn 50,5 Trúng tuyển
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29 Trần Đức Trọng 10/10/1980 CVC 93 Trưởng phòng Phòng Dân tộc huyện Điện Biên Đông 36/60 Miễn 53 Trúng tuyển

30 Nguyễn Quang Ngân 17/10/1981 CVC 111 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông 34/60 Miễn 51,5 Trúng tuyển

31 Trần Hữu Năm 15/09/1974 CVC 15 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Điện Biên Phủ 31/60 Miễn 50 Trúng tuyển

32 Bùi Thị Thu Hiền 18/10/1970 CVC 33 Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Điện Biên 

Phủ
38/60 Miễn 50 Trúng tuyển

33 Bùi Đức Mùi 26/5/1982 CVC 39 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện Mường Ảng 33/60 Miễn 50 Trúng tuyển

34 Tô Thị Hạnh 17/5/1972 CVC 55 Trưởng phòng Phòng Lao động -TB&XH huyện Mường Ảng 37/60 Miễn 52 Trúng tuyển

35 Bùi Thị Quyên 01/5/1982 CVC 89 Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - TB&XH huyện Mường Ảng 39/60 Miễn 51 Trúng tuyển

36 Lò Văn Sáng 02/10/1982 CVC 113 Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Mường Ảng 41/60 Miễn 52 Trúng tuyển

37 Lò Trung Kiên 15/9/1989 CVC 13 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Mường Chà 42/60 Miễn 50 Trúng tuyển

38 Nguyễn Văn Chiến 03/01/1982 CVC 27 Trưởng phòng Phòng Dân tộc huyện Mường Chà 42/60 Miễn 51 Trúng tuyển

39 Trần Hồng Quân 03/3/1981 CVC 112 Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Chà 37/60 Miễn 50,5 Trúng tuyển

40 Lò Thị Thu Hằng 15/9/1981 CVC 08 Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thị xã Mường Lay 34/60 Miễn 55,5 Trúng tuyển

41 Trần Văn Điềm 23/4/1979 CVC 51 Trưởng phòng Phòng Nội vụ thị xã Mường Lay 34/60 Miễn 56,5 Trúng tuyển

42 Chui Văn Thành 06/11/1983 CVC 91 Phó Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay 49/60 Miễn 50,5 Trúng tuyển

43 Trần Trung Kiên 12/12/1973 CVC 37 Bí thư xã Nậm Kè Xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé 38/60 Miễn 52,5 Trúng tuyển

44 Vũ Bảo Trung 24/3/1984 CVC 47 Chủ tịch UBND xã UBND xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé 44/60 Miễn 50,5 Trúng tuyển

45 Nguyễn Văn Thắng 21/6/1976 CVC 66 Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Mường Nhé 44/60 Miễn 56 Trúng tuyển

46 Phạm Thiết Chùy 10/10/1976 CVC 74 Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường Nhé 47/60 Miễn 55 Trúng tuyển

47 Đỗ Thùy Giang 16/12/1982 CVC 77 Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND-UBND huyện Mường Nhé 32/60 Miễn 51 Trúng tuyển

48 Đỗ Thị Hà 16/3/1982 CVC 78 Phó Trưởng phòng
Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Mường 

Nhé
46/60 Miễn 51 Trúng tuyển

49 Lò Văn Tâm 10/5/1979 CVC 114 Trưởng phòng
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường 

Nhé
47/60 Miễn 51,5 Trúng tuyển

50 Bùi Quang Định 12/5/1987 CVC 05 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Nậm Pồ 33/60 Miễn 61,5 Trúng tuyển

51 Nguyễn Văn Tiếp 14/3/1982 CVC 21 Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Nậm Pồ 36/60 Miễn 54,5 Trúng tuyển

52 Ngô Xuân Chiến 01/01/1978 CVC 99 Trưởng phòng Phòng GD&ĐT huyện Nậm Pồ 34/60 Miễn 56,5 Trúng tuyển

53 Trần Thị Thúy 16/9/1980 CVC 95 Phó Trưởng phòng
Phòng Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo
35/60 18/30 50 Trúng tuyển

54 Đặng Việt Cường 27/3/1983 CVC 28 Phó Trưởng phòng
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào 

tạo
39/60 21/30 50 Trúng tuyển

55 Nguyễn Tuấn Anh 28/10/1977 CVC 97 Trưởng phòng
Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng giáo dục 

và Công nghệ thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo
35/60 15/30 51,5 Trúng tuyển

56 Mai Hương 11/11/1980 CVC 108 Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo 38/60 18/30 50,5 Trúng tuyển

57 Trần Anh Quân 01/11/1979 CVC 41 Phó Trưởng phòng
 Phòng Kỹ thuật và Quản lý giao thông, Sở Giao 

thông vận tải 
35/60 25/30 52 Trúng tuyển
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58 Nguyễn Hoàng Việt 24/11/1988 CVC 25 Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - KTQD, Sở Kế hoạch và Đầu tư 47/60 17/30 54,5 Trúng tuyển

59 Trịnh Thị Lan 14/10/1986 CVC 59 Trưởng phòng Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu 36/60 24/30 52,5 Trúng tuyển

60 Nguyễn Văn Toàn 09/02/1984 CVC 68 Phó Trưởng phòng 
Phòng Kinh tế đối ngoại và Xúc tiến đầu tư, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư
40/60 15/30 51 Trúng tuyển

61 Lò Văn Dũng 29/9/1980 CVC 30 Phó Trưởng phòng 
Phòng Quản lý Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 

Sở Khoa học và Công nghệ
39/60 15/30 50 Trúng tuyển

62 Nguyễn Văn Tới 28/4/1981 CVC 46 Chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 40/60 Miễn 50,5 Trúng tuyển

63
Phạm Thị Phương 

Hoa
02/8/1985 CVC 106 Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường 39/60 Miễn 50,5 Trúng tuyển

64 Phạm Đức Mạnh 20/02/1984 CVC 61 Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý xây dựng, Sở Xây dựng 43/60 28/30 50,5 Trúng tuyển

65 Nguyễn Ngọc Tài 04/3/1985 CVC 90
Phó Trưởng phòng 

Phụ trách 
Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng 38/60 24/30 50,5 Trúng tuyển

66 Đinh Văn Tuyên 21/3/1984 CVC 117 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng 41/60 19/30 50,5 Trúng tuyển

67 Vũ Ngọc Ánh 27/7/1989 CVC 01 Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tủa Chùa 33/60 Miễn 56 Trúng tuyển

68 Phạm Văn Quy 19/8/1979 CVC 17 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa 36/60 Miễn 51 Trúng tuyển

69 Hạng Xuân Thắng 28/8/1975 CVC 19 Trưởng phòng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tủa Chùa 40/60 Miễn 50 Trúng tuyển

70 Phạm Quốc Đạt 14/12/1980 CVC 75 Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tủa Chùa 47/60 Miễn 52,5 Trúng tuyển

71 Phạm Ngọc Điện 18/7/1978 CVC 101 Chánh văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa 34/60 Miễn 51 Trúng tuyển

72 Trần Văn Kiên 20/10/1983 CVC 109 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng HĐND&UBND huyện Tủa Chùa 43/60 Miễn 51 Trúng tuyển

73 Mùa A Vềnh 18/5/1987 CVC 118 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Tủa Chùa 32/60 Miễn 51 Trúng tuyển

74 Đỗ Văn Sơn 29/11/1979 CVC 18 Trưởng phòng Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Tuần Giáo 32/60 Miễn 51,5 Trúng tuyển

II Ngạch Thanh tra viên chính

1
Nguyễn Thị Hồng 

Ánh
29/3/1982 TTVC 119 Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh 32/60 16/30 50,5 Trúng tuyển

2
Nguyễn Thị Thu 

Hiền 
04/4/1984 TTVC 124 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh 43/60 19/30 50,5 Trúng tuyển

3 Bùi Trung Hiếu 08/10/1985 TTVC 125 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh 39/60 16/30 50 Trúng tuyển

4 Bùi Hoàng 24/10/1988 TTVC 127 Phó Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh 39/60 17/30 51 Trúng tuyển

5 Lường Văn Khương 23/04/1984 TTVC 131 Thanh tra viên Thanh tra tỉnh 32/60 17/30 50,5 Trúng tuyển

6 Nguyễn Viết Toàn 05/11/1987 TTVC 142
Phó Trưởng phòng 

nghiệp vụ II
Thanh tra tỉnh 46/60 18/30 50,5 Trúng tuyển

7 Phạm Phú Trìu 18/02/1983 TTVC 143
Trưởng phòng Nghiệp 

vụ  I
Thanh tra tỉnh 36/60 15/30 51,5 Trúng tuyển

8 Phạm Quốc Cường 19/4/1982 TTVC 120 Phó Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư 43/60 17/30 56,5 Trúng tuyển

9 Mùa Chiến Khu  28/01/1968 TTVC 130 Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư 42/60 24/30 51 Trúng tuyển

10 Nguyễn Đức Khánh 02/9/1981 TTVC 129 Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh 44/60 20/30 50 Trúng tuyển

11 Cà Văn Lả 08/9/1980 TTVC 132 Chánh Thanh tra Thanh tra huyện Mường Nhé 38/60 Miễn 50,5 Trúng tuyển

12 Lữ Giang Ngọc 14/11/1982 TTVC 136 Thanh tra viên Sở Tài chính 37/60 16/30 50,5 Trúng tuyển

13 Trần Văn Nguyên 20/4/1983 TTVC 137 Phó Chánh Thanh tra Thanh tra huyện Mường Nhé 36/60 Miễn 51 Trúng tuyển

14 Khương Tiến Thịnh 13/10/1988 TTVC 141 Thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ 42/60 Miễn 50 Trúng tuyển

15 Nguyễn Đình Trung 01/07/1977 TTVC 144 Phó Chánh thanh tra Thanh tra Sở Nội vụ 34/60 Miễn 51 Trúng tuyển
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